
Tài trợ của Hội Bác ái PHANXICÔ giúp giáo phận Thanh hoá: 
gạo người nghèo, chăn màn, học bổng, vở học sinh / 2007 – 2008 – 2009 

 
Ngày tháng người gửi về việc số lượng  Đơn vị tổng tiền 

6-7-07 Sr. Nguyễn thị Bàng Chăn màn 500 bộ 70.000đ/ bộ 35.000.000vnđ 
6-7-07 Chị Thiên Hương học bổng 400 xuất 400.000đ/ xuất 160.000.000vnđ 
6-7-07 Chị Thiên Hương vở học sinh 30.000 cuốn 1.600đ/ cuốn 48.000.000vnđ 

15-10-07 Sr. Hồ thị Hạnh gạo người nghèo 300 xuất 190.000đ/ xuất 57.000.000vnđ 
11-01-08 Sr Nguyễn thị Bàng gạo người 500 xuất 334.000đ/ xuất 167.000.000vnđ 
25-8-08 Chị Thiên hương vở học sinh 

học bổng 
30.000 cuốn 

230 xuất 
2.500đ/ cuốn 

450.000đ/ xuất 
75.000.000vnđ 

103.000.000vnđ 
25-8-08 Sr. Hồ thị Hạnh gạo người nghèo 600 xuất 384.000đ/ xuất 230.000.000vnđ 
24-3-09 Sr. Trịnh thị Hồng gạo người nghèo 500 xuất 300.000đ/ xuất 150.000.000vnđ 
23-4-09 Sr. Trịnh thị Hồng gạo người nghèo 200 xuất 150.000đ/ xuất 31.000.000vnđ 
16-9-09 Sr. Trịnh thị Hồng gạo người nghèo 500 xuất 434.000đ/ xuất 217.000.000vnđ 

      
5-7-08 Sr. Trịnh thị Hồng 

(Sr Thắm phát) 
gạo người nghèo 40 xuất 200.000đ/ xuất 40.000.000vnđ 

20-10-09 Sr. Trịnh thị Hồng 
(Sr Thắm phát) 

gạo người nghèo 50 xuất 200.000đ/ xuất 50.000.000vnđ 

                        Tổng 1.133.000.000vnđ 
 

Linh mục Tổng Đại diện giáo phận Thanh hoá, 
  Phụ trách chương trình, 
 
 
 
 
 
                
               Phêrô Vũ Tiến Phúc 



 
Tài trợ của Hội Bác ái PHANXICÔ giúp giáo phận Thanh hoá: 

Giúp bão lụt - chống rét - nước sạch / 2007 – 2008 – 2009 
 

18-10-07 Sr Trịnh thị Hồng Giúp bão lụt Chung cho giáo phận gạo, mắn muói, quần áo... 56.000.000vnđ 
18-10-07 Sr Trịnh thị Hồng Giúp bão lụt Chung cho giáo phận gạo, mắn muói, quần áo... 300.000.000vnđ 
18-11-07 Sr Trịnh thị Hồng khắc phục sau bão lụt Chung cho giáo phận gạo, mắn muói, quần áo... 350.000.000vnđ 
20-2-08 Sr Trịnh thị Hồng chống rét 1.115 chăn 100.000đ/ cái 111.500.000vnđ 
17-3-08 Sr Trịnh thị Hồng Thóc giống, con giống   80.000.000vnđ 
30-10-08 Sr Trịnh thị Hồng nước sạch 30 giếng khoan 1.800.000đ/ cái 57.600.000vnđ 
28-11-08    Sr Trịnh thị Hồng Giúp bão lụt Hà nội- Phát diệm- 

Thanh hoá 
 225.000.000vnđ 

Tổng             1.180.100.000vnđ 
Tổng cả 3 chương trình, trong 3 năm= 3.326.716.000 vnđ 

 
Linh mục Tổng Đại diện giáo phận Thanh hoá, 

  Phụ trách chương trình, 
 
 
 
 
 
                
               Phêrô Vũ Tiến Phúc 

 


